	Trường THCS Lý Tự Trọng
Họ và tên:.............................................   Lớp:.........
	BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT - Sinh học 8 Ngày kiểm tra: ………………….

	ĐIỂM


	Nhận xét của GV


A. Trắc nghiệm (5 điểm)

 I. (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng nhất   
1. Cấu trúc cơ lớn nhất là:

      A. Bó cơ

        B. Tơ cơ

            C. Bắp cơ

         D. Sợi cơ 
  2. Hiện tượng cơ làm việc quá sức và kéo dài, biên độ co cơ giảm dần và ngừng hẳn gọi là:

       A. Co cơ

       B. Dãn cơ

  C. Mỏi cơ

         D. Tăng thể tích cơ  

  3. Loại chất khoáng có nhiều nhất trong thành phần của xương ?

       A. Phốt pho

B. Sắt


  C. Natri


D. Can xi 

  4. Xương to ra nhờ sự phân chia và hóa xương của tế bào
      A. sụn tăng trưởng

B. màng xương
   C. mô xương cứng        D. khoang xương
  5. Biện pháp nào sau đây giúp tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, tạo xương chắc khỏe?

A. Luyện tập thể dục thể thao đều đặn                       B. Tắm nắng buổi sáng

C. Lao động vừa sức                                                   D. Ngồi học đúng tư thế

  6. Nguyên nhân chủ yếu gây mỏi cơ là gì?
A. Do thải ra nhiều khí CO2             B. Do thiếu O2, sản phẩm tạo ra là axit lactic đầu độc cơ.
C. Do thiếu chất dinh dưỡng.          D. Do thiếu O​2, tế bào cơ không đủ năng lượng hoạt động.  


  7. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp bán động?


A. Khớp giữa các đốt sống
       B. Khớp cổ tay         C. Khớp xương sọ        D. Khớp đầu gối

  8. Vai trò của chất cốt giao trong xương là tạo nên

A. độ cứng cáp        B. tính mềm dẻo         C. tính bền chắc         D. sự phân tán lực 

  9. Bộ phận nào giúp tế bào thực hiện trao đổi chất?

       A. Màng sinh chất

B. Lưới nội chất
         C. Ti thể

D. Nhân
  10. Trong cơ thể người, cơ quan ngăn cách khoang ngực với khoang bụng là:
       A. Phổi                  

 B. Gan                     C. Cơ hoành                 D. Các cơ liên sườn    

  11. Đặc điểm nào không có ở Hồng cầu?

       A. Hình đĩa
         B. Chứa huyết sắc tố
           C. Hai mặt lõm           D. Nhân phân thùy

  12. Với chu kỳ tim 0,8s, thời gian hoạt động và nghỉ của tâm thất là:

       A. 0,1s và 0,7s 
           B. 0,2 s và 0,6s

C. 0,3s và 0,5s      
   D. 0,4s và 0,4s 

  13. Chảy máu động mạch có đặc điểm là:

      A. Máu chảy chậm    B. Máu chảy bắn thành tia     C. Máu chảy ngắt quảng    D. Máu chảy nhiều

  14. Người có nhóm máu AB có thể truyền cho người có nhóm máu nào dưới đây?


a. Nhóm máu O
b. Nhóm máu A
c. Nhóm máu B

d. Nhóm máu AB

  15. Người có nhóm máu O có thể nhận máu của người có nhóm máu nào dưới đây?


a. Nhóm máu O
b. Nhóm máu A
c. Nhóm máu B

d. Nhóm máu AB

   
B. Tự Luận: (5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Phản xạ là gì? Cho ví dụ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2. (1 điểm) Nếu gặp người bị ngã gãy xương cánh tay, em sẽ tiến hành các thao tác sơ cứu và băng bó cho người đó như thế nào? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3. (2,5 điểm) 


a. Em hãy trình bày cấu tạo của tim?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      
b. Ở một người, tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi trung bình 70 ml máu và trong một ngày đêm đẩy đi được 7560 lít máu. Hãy xác định số nhịp đập trung bình của tim người đó trong 1 phút?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
A. Trắc nghiệm (5 điểm) 

 Mỗi câu đúng được tính 0,25 điểm

I. (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	B
	D
	A


B. Tự Luận: 5 điểm  

 Câu 1:  - Khái niệm phản xạ (1 điểm)

   - Ví dụ đúng (0,5 điểm)
 Câu 2: 
Nêu đúng các bước tiến hành



           

   - Phương pháp sơ cứu
 (0,5 đ)
   - Phương pháp băng bó (0,5 đ) 
 Câu 3: ( 2,5 điểm)
a. Cấu tạo của tim ( 1,5 điểm)
- Cấu tạo ngoài: Nêu được tim hình chóp, đỉnh quay xuống dưới hơi chếch bên trái,bên ngoài có màng tim và mạch máu nuôi tim.
(0,5 điểm)
- Cấu tạo trong: 
+ Nêu được tim 4 ngăn, thành tâm nhĩ mỏng hơn thành tâm thất, thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải. (0,5 điểm)
+ Có 2 loại van tim (van nhĩ – thất và van thất động) có tác dụng cho máu đi theo một chiều nhất định. (0,5 điểm)




b. (1 điểm)

    - Đổi đơn vị thời gian một ngày đêm thành phút:  24 x 60 = 1440 phút (0,25 điểm)

    - Thể tích máu tâm thất trái co và đẩy được trong một phút là:





7560 : 1440 = 5,25 (lít máu) = 5250 ml


          (0,25 điểm)


    - Vậy số nhịp co bóp của tim trong 1 phút là:





5250 : 70 = 75 (nhịp/phút)




          (0,5 điểm)
   * Đối với học sinh khuyết tật hòa nhập:

   A. Phần trắc nghiệm (7,5 điểm):

   I. (5,5 điểm) Mỗi câu đúng được tính 0,33 điểm. 

   B. Phần tự luận (2,5 điểm): Không yêu cầu trả lời câu 3.

   Câu 1 (1,5 điểm): - Nêu đúng khái niệm phản xạ:                          0,5 điểm

                            - Nêu đúng ví dụ về phản xạ:                              1 điểm

  Câu 2 (1 điểm): Nêu đúng các bước tiến hành



           

   - Phương pháp sơ cứu
 (0,5 đ)
   - Phương pháp băng bó (0,5 đ) 
